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DỤNG CỤ CẦM TAY / KIỀM

D
ụng cụ cầm

 tay / K
iềm

Model
72-501
72-502
72-503

Mã đặt hàng
STA-501-125
STA-502-126
STA-503-127

Kích thước
6”
8”
10”

Chiều dài
150 mm
200 mm
250 mm

Trọng lượng
236 gram
420 gram
472 gram

MADE IN
TAIWAN

Kiềm cắt cáp

Model
72-232
72-233

Mã đặt hàng
STA-702-042
STA-702-043

Kích thước
6”
7”

T
10 mm
12,5 mm

a
19 mm
30 mm

b
62 mm
58 mm

Trọng lượng
280 gram
330 gram

Kiềm cắt cách điện

Model
70-201
70-202
70-203

Mã đặt hàng
STA-702-034
STA-702-035
STA-702-036

Kích thước
5”
6”
7”

L
130 mm
160 mm
180 mm

T
10 mm
11,5 mm
13,5 mm

a
18,5 mm
19,5 mm
32,5 mm

b
52 mm
52 mm
55 mm

e
17 mm
19 mm
19,5 mm

Trọng lượng
158 gram
221 gram
349 gram

MADE IN
TAIWAN

Kiềm cắt thường

4-1/2" Kiềm cua 
model 95-412

Tay cầm bọc nhựa tạo cảm giác
thoải mái khi cầm.Đầu kiềm sắc
nhọn dễ dàng cắt vật cứng

Trọng lượng
100 gram

Quy cách
4-1/2”

Mã đặt hàng
CRO-954-606

Model
95-412

Trọng lượng
136 gram

Quy cách
4-1/2”

Mã đặt hàng
CRO-952-582

Model
95-204

4-1/2" Kiềm cắt đen
model 95-204

Tay cầm bọc nhựa tạo cảm giác
thoải mái khi cầm.Đầu kiềm sắc
nhọn dễ dàng cắt vật cứng

Model
84-027
84-028

Mã đặt hàng
STL-027-221
STL-028-222

Quy cách
5” (127 mm)
7” (177,8 mm)

Kìm cắt 
Dùng để cắt kim loại. Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ, chắc 
chắn, mũi kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kiềm
được phủ lớp chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu. Được sử dụng phổ 
biến trong công nghiệp, xây 
dựng, cơ khí, 
gara ô gara ô 
tô, gia 
đình...

Trọng lượng
180 gram
180 gram
240 gram

Quy cách
5-1/2”
6-1/2”
7-1/2”

Mã đặt hàng
CRO-952-586
CRO-952-587
CRO-952-588

Model
95-215
95-216
95-217

Kiềm cắt đỏ đen
Kiềm cắt thiết kế theo tiêu chuẩn của Châu Âu, tay
cầm bọc nhựa 2 màu đỏ đen mềm mại tạo cảm
giác thoải mái, đầu kiềm sắc nhọn...
 

Model
84-104
84-105
84-108

Mã đặt hàng
--
--

STL-841-139

Quy cách
5” (127 mm)
6“ (152,4mm)
7” (177,8 mm)

Kìm cắt
Dùng để cắt kim loại

Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ,
chắc chắn, mũi kìm được
tinh luyện từ thép hợp

kim cứng, sắc bén. Kìm được phủ lớp
chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu.

Được sử dụng phổ biến trong côngĐược sử dụng phổ biến trong công
nghiệp, xây dựng, cơ khí, gara ô tô, gia đình


